
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

-8,622,310

Tiền thuê nhà tháng 5/2017 5,000,000 -13,622,310

Tiền bán cơm 100,000                -13,522,310 50                

Chi phí 340,000               -13,862,310 -               

2/5/2017 Quỹ cơm 2000đ SG hổ trợ kinh phí hoạt động 50,000,000           36,137,690

Tiền bán cơm 200,000                36,337,690 100              

Chi phí 760,000               35,577,690 -               

Tiền bán cơm 184,000                35,761,690 92                

Chi phí 350,000               35,411,690 -               

Tiền bán cơm 220,000                35,631,690 110              

Chi phí 550,000               35,081,690 -               

Tiền bán cơm 206,000                35,287,690 103              

Chi phí 710,000               34,577,690 -               

Tiền bán cơm 180,000                34,757,690 90                

Chi phí 405,000               34,352,690 -               

Tiền bán cơm 224,000                34,576,690 112              

Chi phí 453,000               34,123,690 -               

Chị Thuận, Cái Răng ủng hộ Tháng 4, Tháng 5 1,000,000             35,123,690

Mẹ Bé Phong ủng hộ KTX 100,000 35,223,690

Cô Ngọc Thái ủng hộ KTX 100,000                35,323,690

Bạn Hân ủng hộ 500,000                35,823,690

Tiền bán cơm 296,000                36,119,690 148              

Chi phí 1,444,000            34,675,690 -               

10/5/2017

12/5/2017

15/5/2017

17/5/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 05/2017

Tồn tháng 05/2017

1/5/2017

3/5/2017

5/5/2017

8/5/2017



Tiền bán cơm 264,000                34,939,690 132              

Chi phí 660,000               34,279,690 -               

Chị Michele_du CMTX T5 1,000,000 35,279,690

Tiền bán cơm 262,000 35,541,690 131              

Chi phí 1,855,000 33,686,690 -               

Tiền bán cơm 258,000 33,944,690 129              

Chi phí 945,000 32,999,690 -               

Tiền bán cơm 260,000 33,259,690 130              

Chi phí 665,000 32,594,690 -               

Tiền bán cơm 258,000 32,852,690 129              

Chi phí 860,000 31,992,690 -               

30/05/2017 Anh Trần Ngọc Minh Hùng CMTX T5 200,000

Tiền bán cơm 256,000 32,248,690 128              

Chi phí 1,971,000 30,277,690 -               

Chi lương tháng 05/2017 7,840,000 22,437,690

56,068,000 24,808,000 22,637,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

-8,622,310

700,000 -7,922,310

2,200,000 -5,722,310

3,168,000 -2,554,310 1,584

50,000,000 47,445,690

24,808,000 22,637,690

Tồn quỹ cuối tháng 05/2017 56,068,000 24,808,000 22,637,690

Tồn tháng 04/2017

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Quỹ cơm 2000đ SG hỗ trợ kinh phí hoạt động

Tổng chi phí trong tháng

24/5/2017

26/05/2017

29/05/2017

31/05/2017

Tồn quỹ cuối tháng 05/2017

Chi tiết

19/05/2017

22/5/2017



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/5/2017 Tiền thuê nhà tháng 5/2017 5,000,000              

5,000,000

Thịt 5                           50,000                 250,000                 

Dưa hấu 5.0                        8,000                   40,000                   

Đậu hủ 5                           6,000                   30,000                   

Bắp cải 20,000                   

340,000

Thịt gà 15                         40,000                 600,000                 

Tỏi + sả 10,000                   

Mướp 15                         4,700                   70,000                   

Chuối 50,000                   

Bí đau 5                           6,000                   30,000                   

760,000

Thịt 5                           50,000                 250,000                 

Bầu 15.0                      4,000                   60,000                   

Chuối 40,000

350,000

Thịt 10                         45,000                 450,000                 

Hành 1                           10,000                 10,000

Chuối 50,000                   

Mướp 20                         2,000                   40,000

550,000

5/5/2017

Tổng

8/5/2017

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

1/5/2017

Tổng

3/5/2017

Tổng



Thịt gà 15 40,000                 600,000

Cải ngọt 15 4,000                   60,000                   

Chuối 40,000                   

Sả 10,000                   

710,000

Thịt 7 45,000                 315,000

Chuối 40,000

Đậu que 10 5,000                   50,000

405,000

Thịt 5 45,000                 225,000                 

Trứng 60 1,800                   108,000                 

Cải dún 5 6,000                   30,000                   

Chuối 40,000                   

Cà tím 10 5,000                   50,000                   

453,000

Thịt gà 20 40,000                 800,000                 

Dao bào 5 30,000                 150,000                 

Chuối 50,000                   

Nước ướp thịt 20,000                   

Tiền nước tháng 5 154,000                 

Đậu đũa 10 5,000                   50,000                   

Cải ngọt 5 4,000                   20,000                   

Bọc 5 40,000                 200,000                 

1,444,000

Thịt 12 45,000                 540,000                 

Bắp cải 15 4,000                   60,000                   

Hành 1 10,000                 10,000                   

Chuối 50,000                   

19/05/2017

12/5/2017

Tổng

15/5/2017

Tổng

17/5/2017

Tổng

10/5/2017

Tổng



660,000

Thịt 12 45,000                 540,000                 

Tiền điện tháng 5 575,000                 

Túi rác 5 50,000                 250,000                 

Tôm khô 1 330,000               330,000                 

Bắp cải 15 6,000                   90,000                   

Cải dún 5 4,000                   20,000                   

Chuối 50,000                   

1,855,000

Thịt gà 20 40,000                 800,000                 

Đậu đũa 10 5,000                   50,000                   

Bí đao 5 5,000                   25,000                   

Chuối 50,000                   

Rau răm 1 20,000                 20,000                   

945,000

Thịt 12 45,000                 540,000                 

Đậu Bắp 10 5,000                   50,000                   

Bí đao 5 5,000                   25,000                   

Chuối 50,000                   

665,000

Thịt 12 45,000                 540,000                 

Dưa leo 12 5,000                   60,000                   

Hành 1 15,000                 15,000                   

Ớt 0.5 30,000                 15,000                   

Nước mắm 10 15,000                 150,000                 

Bí đao 5 6,000                   30,000                   

Chuối 50,000                   

860,000

26/05/2017

Tổng

29/05/2017

Tổng

Tổng

22/5/2017

Tổng

24/5/2017

Tổng



Thịt gà 20 40,000                 800,000                 

Mướp 20 3,000                   60,000                   

Sả + tỏi 15,000                   

Ga (bình) 1 1,018,000            1,018,000              

Tỏi 0.4 70,000                 28,000                   

Chuối 50,000                   

1,971,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000               

Bích vân 1,500,000               

Minh khánh 9 60,000                   540,000                   

Trung Khiêm 7 60,000                   420,000                   

Thanh vũ 5 60,000                   300,000                   

Bích Ngân 9 60,000                   540,000                   

Mỹ Xuyên 5 60,000                   300,000                   

Tấn Đạt 4 60,000                   240,000                   

7,840,000

24,808,000

CHI LƯƠNG

Chi lương tháng 5/2017

Tổng

TỔNG CỘNG

28/04/2017

31/05/2017

Tổng


